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Bài 1: Cho biểu thức  với  
1) 
Chứng minh .
2) 
Tính giá trị biểu thức A khi .
3) 
Tìm giá trị của x để 


Bài 2:Cho biểu thức: A=  và B=   (x ≥ 0, x ≠ 9)
1) Tính giá trị của B khi x = 16 ;
2) Rút gọn biểu thức P= A + B ;
3) Tìm x  để P có giá trị là số nguyên.


Bài 3: Cho biểu thức  với  
1) 

Chứng minh 
2) Tính giá trị biểu thức B tại x = 25.
3) 

Tìm giá trị của x để 




Bài 4: Cho hai biểu thức  và  với 
1) Tính giá trị biểu thức A khi x = 9.

2) Chứng minh .

3) Đặt P = A : B. Tìm các giá trị của x để .


Bài 5:  Cho biểu thức với  

1) Chứng minh  

2) Tìm x để 	

3) Cho  Tìm x nguyên để P nguyên nhỏ nhất.



Bài 6:Giải các phương trình sau: 


1)   		2) 


3) 		4) 


5) 			6)  

7) 		8) [image: ]


9) 					10) 


11) 		12)  


13) 		14)  
Bài 7:
Cho đường thẳng (d) : y=(3-2m)x -2m -5
a) Với giá trị nào của m thì đường thẳng d cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3
b) Tìm m để đương thẳng d song song với đường thẳng  y=2021-x
c) Tìm điểm cố định mà đường thẳng d luôn đi qua với mọi m
d) Tìm phương trình đường thẳng d biết đồ thị của nó đi qua điểm biết đồ thị đi qua điểm I(2;2) và có hệ số góc bằng -2
Bài 8:
Cho hàm số bậc nhất y=(1-2m)x -1 có đồ thị là d
a)Tìm m để đồ thị hàm số trên song song với đồ thị hàm số y=2x+3
b)Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được ở câu a
c)Tìm m để d và đường thẳng y= -3x+1 cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 1
d*) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng d là lớn nhất.
Bài 9:
Cho các đường thẳng :
d1:y=4mx-(m+5)
d2:y=(3m+1)x +(m-9)
a)Với giá trị nào của m thì d1//d2
b)Với giá trị nào của m thì d1 cắt d2..Tìm tọa độ giao điểm khi m=2
Bài 10:
Cho ba đường thẳng 
d1: y= x+1
d2: y=2
d3:y=(2m+3)x -1
Tìm m để ba đường thẳng trên cùng đi qua một điểm

Bài 11:
Cho hàm số y=(m-1)x+2
a) Tìm m để hàm số đồng biến trên R
b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt hai trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích bằng 4
c) Tìm m để đồ thị hàm số vuông góc với đường thẳng 2x-y+3=0
Bài 12:  Cho đường tròn tâm O và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) với B, C là hai tiếp điểm. Vẽ đường kính BD của đường tròn (O), AD cắt (O) tại E. Gọi H là giao điểm của OA và BC, K là trung điểm của ED.
a) Chứng minh: A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn và OA vuông góc với BC.
b) Chứng minh: AE.AD = AC2.
c) Vẽ OK và cắt BC tại F. Chứng minh: FD là tiếp tuyến của đường tròn

Bài 13:  Cho (O) có dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB tại H và cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm M.
a) Chứng minh: H là trung điểm của đoạn AB và MB là tiếp tuyến của (O) tại B.
b) Vẽ dây AC của (O) sao cho AC // OM. Chứng minh: 3 điểm  B, O, D thẳng hàng.
c) Gọi D và I lần lượt là giao điểm của MC với (O) và AB.


Chứng minh:     và   

Bài 14:  Cho (O) đường kính AB. Lấy C thuộc (O), gọi E là trung điểm BC. Tiếp tuyến tại C của (O) cắt OE ở D.
a) Chứng minh: ACB vuông và OE vuông góc BC.
b) Chứng minh: DB là tiếp tuyến của (O).
c) Kẻ CH vuông góc AB. Chứng minh: CB.OC = OD.HC

Bài 15:  Cho đường tròn tâm O bán kính R, dây BC khác đường kính , hai tiếp tuyến của đường tròn ( O, R ) tại B và tại C cắt nhau tại A, kẻ đường kính CD
a) Chứng minh: OA vuông góc với BC
b) Chứng minh: BD // OA

c) Kẻ BM vuông góc với CD tại M. Chứng minh BC là tia phân giác của 

Bài 16:  Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A cắt đường thẳng BC tại S. 

a) Vẽ OI vuông góc với BC tại I. Chứng minh bốn điểm S, A, O, I cùng thuộc một đtròn. Cho . Tính độ dài đường kính của đường tròn đó theo R.
b) Vẽ AH vuông góc với SO tại H, đoạn thẳng SO cắt đường tròn (O) tại D. Chứng minh: AD là tia phân giác của góc SAH.

c) Chứng minh:  

Bài 17:  Cho đường tròn (O; R=8cm) đường kính AB và một điểm C thuộc đường tròn (O) sao cho AC=R.
a) Tính độ dài cạnh BC và số đo góc CBA.
b) Kẻ tiếp tuyến d của đường tròn tại C. Gọi E, F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A, B tới tiếp tuyến d của đường tròn, H là chân đường vuông góc kẻ từ C tới đường kính AB.
Chứng minh: CE = CF
c) Chứng minh: AC là tia phân giác của góc BAE.

Bài 18:  Cho đường tròn (O) và dây AB không qua O .Kẻ OH vuông góc với AB  (H thuộc AB) . Tiếp tuyến tại A của đường tròn  (O) cắt OH kéo dài tại K
a) Chúng minh KB là tiếp tuyến của đường tròn (O)
b) Kẻ đường kính AD của đường tròn (O). Chứng minh: BD song song OK
c) KD cắt đường tròn tại C (C khác D). Chúng minh: KA2 = KC .KD

Bài 19:  Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R), kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với (O; R) (B và C là 2 tiếp điểm)
a) Chứng minh 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn và AO  BC tại H
b) Vẽ đường kính BD. Đường thẳng qua O và vuông góc với AD cắt tia BC tại E. 
Chứng minh: DC // OA và CD.CO = BA.CE
c) Chứng minh: DE là tiếp tuyến của đường tròn (O; R)


Bài 20: Cho. Từ 1 điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm) 
a/ Chứng minh: AO vuông góc BC  tại H 
b/ Kẻ đường kính BD của (O) và kẻ CK vuông góc với BD.  Chứng minh:  
c/ Tia AO cắt đường  tròn (O) tại M & N (M nằm giữa A& H)

Chứng minh: 

Bài 21: Cho đường tròn tâm (O;R) và một điểm A ở ngoài đường tròn sao cho OA=2R. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm)  
a) Tính AB, AC theo R
b) Gọi H là trung điểm BC. Chứng minh: Ba điểm A, H, O thẳng hàng 
c) Kẻ đường kính BD của (O), vẽ CK vuông góc với BD, AD cắt CK tại I. Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD. Chứng minh: I là trung điểm của CK

Bài 22: Cho đường tròn (O;R) và điểm A nằm ngoài (O) sao cho OA = 2R. Vẽ tiếp tuyến AB với (O). Gọi BH là đường cao của tam giác ABO. BH cắt (O) tại C.
  a) Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O).
 b) Từ O, vẽ đường thẳng vuông góc với OB, cắt AC tại K. Chứng minh KA = KO.
 c) Đoạn OA cắt đường tròn (O) tại I. Chứng minh KI là tiếp tuyến của đường tròn (O). Tính IK theo R.

Bài 23:  Cho nửa đường tròn (O;R),đường kính AB.Lấy C thuộc nửa đường tròn sao cho CA > CB.Vẽ CH vuông góc với AB tại H.
a)  Giả sử cho CH = 3cm, HB = 2cm. Chứng minh: AC vuông góc CB và tính HA; AC     
(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)
a) Gọi M là trung điểm AC, tia OM cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) ở D.
Chứng minh CD là tiếp tuyến của đường tròn (O).
b) Gọi I là giao điểm của DB và CH. Chứng minh I là trung điểm CH.

Bài 24: Cho đường tròn (O;3cm). Lấy điểm M sao cho OM = 6cm. Từ điểm M, vẽ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O) (A, B là tiếp điểm).
a) Chứng minh bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc 1 đường tròn. Xác định tâm I và bán kính của đường tròn này.

b) Chứng minh OM  AB. Tính độ dài dây AB.
c) Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt MB tại E. Chứng minh EI là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 25: Cho (O;15 cm) đường kính AB. Vẽ dây CD vuông góc với OA tại H sao cho 
OH= 9cm. Gọi E là điểm đối xứng của A qua H . 	
 a. Tính độ dài của dây BC .		
 b. Gọi I là giao điểm của DE và BC. Chứng minh rằng: I thuộc (O’) đường kính EB.
 c. Chứng minh HI là tiếp tuyến của (O’).



Người lập                                        Tổ trưởng duyệt                              BGH duyệt



Phạm Thị Phương                           Nguyễn Thị Vân Thủy                    Nguyễn Thị Soan
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